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DANH SÁCH THI ́SINH PHẢI SÁT HẠCH TIN HỌC, NGOẠI NGƯ ̃(ANH VĂN) TRONG KỲ TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC THU HÚT BÁC SĨ, TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số           ngày         /12/2024 của Hội đồng tuyển dụng Sơ ̉Y tế)

Stt Vị trí dự tuyển Mã VTVL

Trình độ
chuyên

môn cần
tuyển

Họ tên
người
nộp hồ

sơ

Đăng
ký
thu
hút

Đối
tượng

ưu
tiên

Năm sinh

Dân
tộc

Tôn
giáo

Địa chỉ nhận
thông báo

Tình
trạng
sức

khỏe

Thông tin trình độ đào tạo chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

nam nữ
Tên cơ sở
đào tạo

Ngày, tháng
năm cấp

Trình độ
chuyên

môn
Số hiệu

Chuyên
ngành
đào tạo

Hình
thức

đào tạo

Xếp
loại

Tên cơ sở
đào tạo

Ngày,
tháng

năm cấp
Trình độ Số hiệu

Tên cơ
sở đào

tạo

Ngày,
tháng,

năm cấp

Trình
độ

Số hiệu

sát
hạch
tin
học

sát
hạch
ngoại
ngữ

1

Khoa Hồi
sức tích cực-
Chống độc

BVT7

Cao đẳng
Điều
dưỡng trở
lên

Vàng
Thị
Chở

DTT
S 2000 Môn

g
Tin

Lành

Thôn 5, Đăk
Plao, Đăk

Glong, Đăk
Nông ĐT:

0905169043

Tốt

Trường
Cao đẳng

Bách
khoa Tây
Nguyên

07-09-2024

Cao
đẳng
Điều

dưỡng

001045/C
DD4006

C

Điều
dưỡng

đa khoa

Chính
quy Khá

Trung
Tâm Tin

học
trường
đại học

Huế

24/10/2024

Chứng chỉ
ứng dụng
CNTT cơ

bản

18119 1

2
Khoa Ngoại
tổng hợp BVT12

Cao đẳng
Điều
dưỡng trở
lên

Lê Thị
Linh 2003 Kinh Khô

ng

Bon Rbut,
Quảng Sơn,
Đăk Glong,
Đăk Nông.

ĐT:
0398324010

Tốt

Trường
Cao đẳng
Y dược
Sài Gòn

22/7/2024

Cao
đẳng
Điều

dưỡng

YDA001
14

Điều
dưỡng

đa khoa

Chính
quy Khá

TT phát
triển

CNTT-
ĐH

CNTT,
ĐH QG
TP.HC

M

29/03/2023

Chứng chỉ
ứng dụng
CNTT cơ

bản

QH532022
30128 1

3

Khoa
Truyền
nhiễm

BVT17

Cao đẳng
Điều

dưỡng trở
lên

Bùi Thị
Anh
Thư

2000 Kinh Khô
ng

Bùi Thị Thêu,
Khoa Nhi

BVĐK tỉnh
Đăk Nông.

ĐT
0852429929

Tốt

Trường
Cao

Đẳng Y
tế Đăk

Lăk

20/10/2023

Cao
đẳng
Điều

dưỡng

839/2023

Cao
đẳng
Điều

dưỡng

Chính
quy Khá

TT tin
học

Trường
ĐH khoa
học, Đại
học Huê

21/10/2024

Chứng chỉ
ứng dụng
CNTT cơ

bản

018205 1

4

Khoa Phẫu
thuật-Gây
mê hồi sức

BVT18

Cao đẳng
Điều

dưỡng trở
lên

Vũ Thị
Thanh
Hoa

1997 Kinh Khô
ng

164 Trần Văn
Dư, P13, Q.
Tân Bình,
Tp.HCM.

ĐT:
0396367037

Tốt

Trường
ĐH Y
dược

TP.HCM

28/8/2019

Điều
dưỡng
đại học

000330

Điều
dưỡng
gây mê
hồi sức

Chính
quy Khá

Trường
ĐH

KHTN -
GGH
QG

TP.HC
M

22/10/2024 Chứng chỉ 1122074 1

5
Khoa Răng
Hàm Mặt BVT20

Bác sĩ
Răng
Hàm Mặt
trơ ̉lên

Trần
Thị
Lan

1 2000 Kinh Khô
ng

Thôn 9, Nhan
Cơ, Đăk

R'lấp, Đăk
Nông. ĐT:

0706085115

Tốt

Trương
Đại học
Y dược

Huế

07-01-2024
Bác sỹ y

khoa
P0000474

Răng -
Hàm -
Mặt

chính
quy Khá

Trường
ĐH NN
Đại học

Huế

15/3/2004

Chứn
g chỉ
tiếng
Anh
bậc 3

22.B1.0044
00 1

6

Khoa Chẩn
đoán hình

ảnh
BVT22

Cao đẳng
Kỹ thuật
hình ảnh
y học trở

lên

Lê Việt
Định 1994 Kinh Khô

ng

TDP 5, Nghĩa
Trung, Gia
Nghĩa, Đăk
Nông. ĐT:

0335313201

Tốt

Trường
Cao đẳng
dược Sài

Gòn

05-05-2021

Cao
đẳng kỹ

thuật
hình ảnh

E00142

Cao
đẳng kỹ

thuật
hình
ảnh y
học

Chính
quy Khá 1 1
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7

Khoa Chẩn
đoán hình
ảnh

BVT23

Cao đẳng
Điều
dưỡng trở
lên

Hoàng
Thị

Tuấn
Anh

1999 Kinh Khô
ng

TDP 4,
NghĩaThành,
Gia Nghĩa,
Đăk Nông.

ĐT
0828046146

Tốt
Trường

Cao đẳng
Y tế Huế

28/12/2020

Cao
đẳng
Điều

dưỡng

C10702

Cao
đẳng
Điều

dưỡng

chính
quy Giỏi

TT
Ngoại
ngữ tin

học
ECO

05-03-2019

Chứng chỉ
ứng dụng
CNTT cơ

bản

0985995 1

8
Khoa Dược -
Vật tư y tế CDC3

Dược sĩ
Đại học
trơ ̉lên

Phạm
Đoàn
Thanh
Tâm

DTT
S 1995

Tày
Mườ
ng

khôn
g

Tổ 6, Phước
An, Krông

Pắc Đăk Lăk,
Sđt

0984319349

loại
1

Đại học y
dược tp
Hồ Chí
Minh

28/08/2019
Đại học

dược
159/3481/

D14

Sản
xuất và

phát
triển
thuốc

chính
quy

trung
bình
khá

1 1

9
Khoa Dược -
Vật tư y tế CDC3

Dược sĩ
Đại học
trơ ̉lên

Phan
Thị

Thươn
g

2000 kinh khôn
g

số 198, đường
Hùng Vương,
Nghĩa Trung,

Gia Nghĩa,
Đắk Nông,

sđt:
0968274907

tốt

Trường
Đại học y

dược
Buôn Ma

Thuột

29/7/2023
Đại học

dược
000581

dược
học

chính
quy khá

Trường
Đại học
y dược
Buôn
Ma

Thuột

05/6/2023

Chứn
g chỉ
tiếng
anh
B1

590/ĐHBM
T-

TTNNTH-
B1

1

10
Khoa Dược -
Vật tư y tế CDC3

Dược sĩ
Đại học
trơ ̉lên

Mai
Thị

Linh
2000 Kinh khôn

g

số 104,
Nguyễn Đức
Cảnh, tổ 4

Nghĩa Trung
Gia Nghĩa

ĐắkNong sđt:
0389450568

Loại
III

Đại học
Nguyễn

Tất
Thành

07/12/2023
Đại hoc

dược
NTTDS.1
0202829

Quản lý
cung
ứng

thuốc

chính
quy khá

Đại học
Nguyễn

Tất
Thành

05/6/2022

Chứng chỉ
tin học;

chứng chỉ
soạn thảo
văn bản

Huup-
4TCB 1

11

Phòng Tổ
chức- Tài
chính – Kế
hoạch

CMDC01/
SYT-
TTPY

Đại học
Luật trở
lên

Hoàng
Thị
Thu

Huyền

2002 Kinh khôn
g

Bon Bu Lum,
Quảng Trực,

Tuy Đức,
Đắk Nông;

sđt:
0377107650

tốt
Trường
ĐH mở
tp HCM

20-09-2024
Đại học

luật
MBS600

21300
luật

kinh tế
chính
quy khá 1 1

12

Khoa Khám-
Cấp cưu-
Liên chuyên
khoa

CJ2

Cao đẳng
Điều
 dưỡng
trở lên

Nguyễ
n Thị
Ngọc

Tú

2002 Kinh Khô
ng

31 lê Hồng
Phong,

 TT EaTLing,
Cư Jut, Đăk

Nông.
0362740479

Đủ
đk

 làm
việc

Trường
Cao đẳng

y dược
SG

22/9/2023

Điều
dưỡng

đa khoa

YDA002
40

Chính
quy Khá

Trường
ĐH

CNTT-
ĐHQG
TP.HC

M

13/9/2022 CC CNTT QH5320
2214318 1

13
Khoa Ngoại
tổng hợp ĐM5

Đại học
điều
dưỡng

H Bân DTT
S 1995

M
Nôn

g

Khô
ng

78 Nam Tiến,
Nam Nung, K
rông Nô, Đắk

Nông,
0973503808

loại
2

ĐH YD
TPHCM

M
31-08-2020  Đại học 000744

Điều
dưỡng

Chính
quy TBK 1 1

Stt Vị trí dự tuyển Mã VTVL

Trình độ
chuyên

môn cần
tuyển

Họ tên
người
nộp hồ

sơ

Đăng
ký
thu
hút

Đối
tượng

ưu
tiên

Năm sinh

Dân
tộc

Tôn
giáo

Địa chỉ nhận
thông báo

Tình
trạng
sức

khỏe

Thông tin trình độ đào tạo chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

nam nữ
Tên cơ sở
đào tạo

Ngày, tháng
năm cấp

Trình độ
chuyên

môn
Số hiệu

Chuyên
ngành
đào tạo

Hình
thức

đào tạo

Xếp
loại

Tên cơ sở
đào tạo

Ngày,
tháng

năm cấp
Trình độ Số hiệu

Tên cơ
sở đào

tạo

Ngày,
tháng,

năm cấp

Trình
độ

Số hiệu

sát
hạch
tin
học

sát
hạch
ngoại
ngữ
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14

Khoa Dược -
Trang thiết
bị - Vật tư y
tế

ĐS7
Cao đẳng
Dược trở
lên

Nguyễ
n  Thị
Thu

Uyên

1999 kinh khôn
g

Thôn Đắk
Tâm, xã Đắk
Lao, huyện

Đắk Mil, tỉnh
Đắk Nông,

Sđt:
0706166326

tốt
Cao đẳng
Y Dược
Pasteur

13/11/2020
Cao
đẳng

YDP0044
30

Dược
sỹ

Chính
quy Khá

Đại học
khoa học

- Đại
học Huế

06-01-2022

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

010015 1

15

Khoa Dược -
Trang thiết
bị - Vật tư y
tế

ĐS7
Cao đẳng
Dược trở
lên

H Lệ DTT
S 1998 MN

ông
Tin

Lành

Bon A3, xã
Đắk Môl,

huyện Đắk
Song, tỉnh
Đắk Nông,

Sđt:
0868240747

tốt
Đại học
Y Dược
Cần Thơ

26/10/2022 Đại học GA0376
Dược

sỹ
Chính
quy

Trun
g

bình

Trungtaa
m điện

tử và tIn
học -

trường
Đại học
Cần Thơ

29/4/2022

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

013589 1

16
Khoa Khám

bệnh ĐS8

Bác si ̃đa
khoa hoặc

chuyên
khoa sơ

bộ,
chuyên

khoa I trở
lên

Vũ
Ngọc
Hải

1 1995 kinh

Thiê
n

chúa
giáo

Tdp4, thị trấn
Đức an,

huyện Đắk
Song, tỉnh
Đắk Nông,

0849907799

tốt

Đại học
kinh

doanh và
Công

nghệ Hà
Nội

01-05-2023 Đại học ĐK00000
9

Bác sỹ
đa khoa

Chính
quy Khá 1 1

17

Khoa Hồi
sức cấp cứu
và Gây mê
hồi sức

ĐM11

Bác sĩ đa
khoa
hoặc
chuyên
khoa sơ
bộ,
chuyên
khoa I trở
lên các
chuyên
ngành hồi
sức cấp
cứu, gây
mê hồi
sức

Đỗ Thi
Kim
Thu

1 1999 Kinh Khô
ng

số 90, Đắk
Tâm, Đắk

Lao, Đắk Mil,
Đắk Nông

0935905484

Tốt ĐH BMT 19-08-2024 Đại học BMU. B.
000623 BSYK Chính

quy Giỏi

Trường
ĐHYD
TPBM

T

05-06-2023

Tiếng
anh
B1

736/ĐHBM
T-

TTNNTH-
B1

1

18

Khoa Khám
– Cấp cứu –
Liên chuyên
khoa

ĐGL12

Điều
dưỡng
(trình độ
cao đẳng
trở lên)

H'Wơ DTT
S 2000 Mạ công

giáo

thôn1, Đắk
Plao, Đắk

G'Long, Đắk
Nông; sđt:

0332769297

loại
II

Trường
Cao đẳng

bách
khoa Tây
Nguyên

09/7/2024

cao
đẳng
điều

dưỡng

001049/C
Đ4006C

điều
dưỡng

đa khoa

chính
quy

trung
bình

Trung
tâm tin

học
trường
đại học
KH huế

24/10/2024

chứng chỉ
ứng dụng
CNTT cơ

bản

018234 1

19

Khoa Khám
– Cấp cứu –
Liên chuyên
khoa

ĐGL12

Điều
dưỡng
(trình độ
cao đẳng
trở lên)

Phan
Thị

Loan
1999 Kinh Khô

ng

số 01, quảng
Hà, Đắk Sô,
Krông Nô,
Đắk Nông;

sđt:
0846287124

bình
thườ
ng

Trường
cao đẳng
y tế Đắk

Lăk

10/3/2021

cao
đẳng
điều

dưỡng

A000020

điều
dưỡng
thực
hành

chính
quy giỏi

Trung
tâm tin

học
trường
đại học
KH huế

19/11/2020 B 006016 1

Stt Vị trí dự tuyển Mã VTVL

Trình độ
chuyên

môn cần
tuyển

Họ tên
người
nộp hồ

sơ

Đăng
ký
thu
hút

Đối
tượng

ưu
tiên

Năm sinh

Dân
tộc

Tôn
giáo

Địa chỉ nhận
thông báo

Tình
trạng
sức

khỏe

Thông tin trình độ đào tạo chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

nam nữ
Tên cơ sở
đào tạo

Ngày, tháng
năm cấp

Trình độ
chuyên

môn
Số hiệu

Chuyên
ngành
đào tạo

Hình
thức

đào tạo

Xếp
loại

Tên cơ sở
đào tạo

Ngày,
tháng

năm cấp
Trình độ Số hiệu

Tên cơ
sở đào

tạo

Ngày,
tháng,

năm cấp

Trình
độ

Số hiệu

sát
hạch
tin
học

sát
hạch
ngoại
ngữ
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Phòng Kế
hoạch –
Nghiệp vụ -
Dân số và
Truyền
thông giáo
dục sức khoẻ

GN02

Cao đẳng
chuyên
ngành Y,
Dược trở
lên

Phùng
Thị

Hồng
Thắm

khô
ng 1999 kinh khôn

g

Tổ 6, phường
Nghĩa Trung,

TP Gia
Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông,

Sđt:
0789664835

tốt
Cao đẳng
Y Dược
Pasteur

13/11/2020
Cao
đẳng

YD00412
5

Dược
sỹ

Chính
quy khá 1 1

21
Khoa Khám
- Cấp cứu

ĐRL11
Cao đẳng

điều
dưỡng trở

lên

Lê Thị
Hải

Triều
1997 Kinh Khô

ng

Thôn 3,
Quảng Tín,

ĐRL
'0987745322

Đủ
sức
kho

ẻ

Trường
Đại học
Y khoa
Vinh

02/7/2018

Cao
đẳng
điều

dưỡng

B930162

Điều
dưỡng

đa khoa

Chính
quy Khá 1 1

22

Khoa Xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

ĐRL7

Đại học
trở lên
ngành kỹ
thuật xét
nghiệm y
học

Lê Thị
Anh
Đào

2001 Kinh Khô
ng

TDP 10, Thị
trấn Đắk Mil;
0384390812

Tốt

Trường
Đại học
kỹ thuật
Y Dược
Đà Nẵng

6/7/2023

Cử nhân
xét

nghiệm
y học

CN00084
3

kỹ thuật
xét

nghiệm
y học

Chính
quy Khá

Trường
Đại học

Bách
Khoa Đà

Nẵng

10/3/2023

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

0052139 1

23

Khoa Xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

ĐRL7

Đại học
trở lên
ngành kỹ
thuật xét
nghiệm y
học

Thị
Tinh

Dân
tộc
thiể
u số

1998 M'N
ông

Thiê
n

chúa

Bon 01 Bu
tung, Quảng
Tín, ĐRL;

0972429623

Tốt

Trường
Đại học
kỹ thuật
Y Dược
Đà Nẵng

8/10/2022

Cử nhân
kỹ thuật

xét
nghiệm
y học

001822

xét
nghiệm
y học

Chính
quy Khá

Trung
tâm kỹ
thuật
điện
toán

11/11/2024

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

QH532024
02843 1

24

Khoa Ngoại
- Gây mê hồi
sức - Chăm

sóc sức khỏe
sinh sản -
Phụ sản -

Liên chuyên
khoa

TĐ7

BSĐK
hoặc

CKSḄ,
CK I trở
lên các
chuyên
ngành
ngoại,

GMHS,
phụ sản

Đồng
Ngọc
Sơn

1 1999 Kinh Khô
ng

Thôn 2, xã
Đăk

BukSo, Tuy
Đức, Đăk

Nông.
0395452816

Đủ
SK
làm
việc

Trường
ĐH

 Y Dược
BMT

19/8/2024 BSĐK BMU.B0
00569 Y khoa Chính

quy Khá

Trường
Đại
 học
Văn
Lang

26/7/2024
Bậc 3
anh

E017926 1

25
TYT xã
Quảng Tâm TĐ12 Y sĩ

Nguyễ
n Văn
Tuấn

2001 Kinh Khô
ng

Thôn 11,
Quảng

 Tân, Tuy
Đức, Đăk

Nông.
0339998328

Đủ
SK
làm
việc

Trường
Trung

cấp KT
Kỹ thuật
Phương

Nam

26/7/2023
Y sĩ đa
khoa

D220047 YSĐK Chính
quy Khá 1 1

26
TYT xã
Quảng Tâm TĐ12 Y sĩ

Nông
Thị
Thu
Thủy

DTT
S 1990 Hoa Khô

ng

Số 19 Hùng
Vương,

 P Nghĩa Đức,
Gia Nghĩa,
Đăk Nông.

0888028102

BT

Trường
Cao

 đẳng Y
tế Phú
Thọ

18/10/2011 Y sĩ 572 YSĐK Chính
quy

TB
khá 1 1

Stt Vị trí dự tuyển Mã VTVL

Trình độ
chuyên

môn cần
tuyển

Họ tên
người
nộp hồ

sơ

Đăng
ký
thu
hút

Đối
tượng

ưu
tiên

Năm sinh

Dân
tộc

Tôn
giáo

Địa chỉ nhận
thông báo

Tình
trạng
sức

khỏe

Thông tin trình độ đào tạo chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

nam nữ
Tên cơ sở
đào tạo

Ngày, tháng
năm cấp

Trình độ
chuyên

môn
Số hiệu

Chuyên
ngành
đào tạo

Hình
thức

đào tạo

Xếp
loại

Tên cơ sở
đào tạo

Ngày,
tháng

năm cấp
Trình độ Số hiệu

Tên cơ
sở đào

tạo

Ngày,
tháng,

năm cấp

Trình
độ

Số hiệu

sát
hạch
tin
học

sát
hạch
ngoại
ngữ
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5

27

Khoa khám
bệnh - Cấp
cứu - Hồi

sức tích cực
va ̀chống

độc

TĐ11

BSĐK
hoặc

CKSḄ,
CKI trở
lên các
chuyên
ngành
nội,

ngoại,
HSCC,
Cđộc

Trần
Kim
Kha

1 1982 Kinh Khô
ng

1/1/1A9 linh
Đông,

phường Linh
Đông,

TP.Thủ Đức,
TP.HCM.

0983640709

Tốt
Trường
ĐH YD

TP.HCM
10-12-2007

BSYK,
BS CKI

A010455
5

Y đa
khoa

Bs CKI
Lao và
bệnh
phổi

Chính
quy

TB
khá

Trường
ĐHYD
TP.HC

M

07-11-2007 B anh 2860/
YD/NN 1

TỔNG 14 22

Ghi chú: Thi tin học, ngoại ngư ̃chia 02 phòng thi: Anh văn 01 phòng thi, Tin học 01 phòng thi.

Stt Vị trí dự tuyển Mã VTVL

Trình độ
chuyên

môn cần
tuyển

Họ tên
người
nộp hồ

sơ

Đăng
ký
thu
hút

Đối
tượng

ưu
tiên

Năm sinh

Dân
tộc

Tôn
giáo

Địa chỉ nhận
thông báo

Tình
trạng
sức

khỏe

Thông tin trình độ đào tạo chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

nam nữ
Tên cơ sở
đào tạo

Ngày, tháng
năm cấp

Trình độ
chuyên

môn
Số hiệu

Chuyên
ngành
đào tạo

Hình
thức

đào tạo

Xếp
loại

Tên cơ sở
đào tạo

Ngày,
tháng

năm cấp
Trình độ Số hiệu

Tên cơ
sở đào

tạo

Ngày,
tháng,

năm cấp

Trình
độ

Số hiệu

sát
hạch
tin
học

sát
hạch
ngoại
ngữ
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